
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1
Kế toán tài chính phần 

2

K23 

KT
KTTC 1 50 4 12 406 Sáng 26, 28

3,4,5,6,7/7/2017

12,13,14/7/2017

17,18,27,28/7/2017

8h-9h30

5/8/2017
Nguyễn Thị Hương Th/s 33

2
Phân tích hoạt động 

KD

K23

QT+KT
Nguyên lý KT 70 3 10 406 Chiều 26, 28

27,28,29,30/6/2017

10,11,19,20,21,26/2017

13h-14h30 

5/8/2017
Nguyễn Thị Lan Anh Th/s 69

3 Kế toán quản trị
K23

QT
Nguyên lý KT 103 2 7 406 Sáng 28

12,13,14,17/7/2017

18,19,21/7/2017

8h-9h30

5/8/2017
Nguyễn Thanh Trang TS 99

4 Quản trị sản xuất
K23

QT
QT học 103 3 10 406 Sáng 30

24,25,31/7/2017

10,11,19,20,21,26,27/7/2017

13h-14h30

6/8/2017

Phạm Thị Thanh 

Hương
Th/s 99

Ghi 

chú

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

SỐ GIỜ 

KH
PHÒNG 

HỌC
STT

Mã 

MH
TÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều kiện

tiên quyết

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

K23 - Hệ chính quy 

Kỳ phụ 2017

DỰ KIẾN THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ

Sĩ số 

thực 

học

SỐ BUỔI
BUỔI 

HỌC

THỜI GIAN HỌC

Hà Nội, ngày   05    tháng     06    năm 2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ- NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 272/06/2017 đến ngày 06/08/2017)

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

Note: Môn Kế toán QT, Quản trị SX học cả lớp K23QT



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1
Nguyên lý kế 

toán

K24 

KT+QT

NLCB 

Mác - Lênin
95 3 45 10 404 Sáng

27, 

28, 31

3,4,12,19/7/2017

1,2/8/2017

S+C 3,4/8/2017

10h-11h30

5/8/2017

Th/s Trương Thị Hồng 

Phương 
Th/s 95

2 Thuế
K24 

KT+QT
TCTT 90 2 30 7 404 Chiều

27, 

28, 29

S+C 5,6/7/2017

7,12,19/7/2017

15h-16h30

6/8/2017
Phan Phương Thảo GVC 83

3 K24  KT1 104 2 30 7 304 Sáng Nguyễn Thị Hương Lan TS 100

4 K24 KT2 103 2 30 7 304 Chiều Nguyễn Thị Hương Lan TS 84

5 K24 QT1 70 2 30 7 404 Sáng Hoàng Đình Minh TS 60+20

6 K24 QT2 73 2 30 7 404 Chiều Hoàng Đình Minh TS 66+22

7 K24 lớp 1 66 3 45 10 304 Sáng Nguyễn Thị Nam Chi Th/s 66

8 K24 lớp 2 66 3 45 10 304 Chiều Nguyễn Thu Hà Th/s 66

9 K24 lớp 3 66 3 45 10 404 Sáng Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s 66

10 Tiếng Anh 2 K24 lớp 1 Anh 1 50 3 45 10 405 Chiều
26, 28,

 29

27,28,29,30/6/2017

10,11,13,14,17,18/7/2017

7h15 

27/7/2017
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s 33

Ghi chú

Anh 2

Vi mô, 

Vĩ mô,

TCTT

29, 30

27,28,29,30/6/2017

10,11,13,14,17,18/7/2017
26, 28, 29

BUỔI 

HỌC

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT
Mã 

MH
TÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều kiện

tiên quyết

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

SỐ 

BUỔI

PHÒNG 

HỌC

THỜI GIAN HỌC
SỐ GIỜ 

KH

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Tiếng Anh 3

20,21,24,25/7/2017

26,27,28/7/2017

Thị trường 

chứng khoán

DỰ 

KIẾN THI

10h-11h30

6/8/2017

8h-9h30

6/8/2017

Note: Môn Thị trường chứng khoán học cả lớp chính khóa

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ- NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 06/08/2017)

K24- Chính quy 

 Kỳ phụ 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hà Nội, ngày   05    tháng     06    năm 2017

TRƯỞNG KHOA

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
HỌC 

VỊ

Si số 

thực học

7h15 

28/7/2017



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

   KHOA KINH TẾ

LT TH TUẦN NGÀY 

K25QT2 35 3 15 60 15 405 Sáng Th/s 35

K25KT1, 

K24
35 3 15 60 15 305 Chiều Th/s 35

2 Đại số tuyến tính K25 lớp 1 Không 70 2 30 7 305 Sáng

27,

 28, 

29

3,4,5,6,7,12,19/7/2017
13h-14h30

5/8/2017
Trần Văn Thời Th/s 70

3 Toán giải tích K25 lớp 1 Không 49 3 45 10 305 Chiều

27,

 28, 

29

3,4,5,6,7,12,19/7/2017
10h-11h30

5/8/2017
Trần Văn Thời Th/s 49

K25 lớp 1 60 3 45 10 305 Sáng Nguyễn Thị Nam Chi Th/s 53

K25 lớp 2 60 3 45 10 402 Chiều Nguyễn Thu Hà Th/s 54

Ghi

 chú

1 Phạm Văn Tuấn

Học

vị

Si số 

thực 

học

THỜI GIAN HỌC

29, 

30,

 31

12,19,21,24,25,26,27,28,31/7/201

7

1,2,4,7,8,9/8/2017

PHÒNG 

HỌC

Tin đại cương Không

4

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

BUỔI 

HỌC

K25- Chính quy 

Kỳ phụ 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT LỚP 
Điều kiện 

tiên quyết

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

27,28,29,30/6/2017

10,11,13,14,17,18/7/2017

26, 

28,

29 

7g15 

26/7/2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ- NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 272/06/2017 đến ngày 06/08/2017)

SỐ GIỜ KH
SỐ 

BUỔI
TÊN MÔN HỌC

Note: Môn Tin đại cương lớp K25QT2 học ca Sáng;  lớp K25KT1, K24 học ca Chiều

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

DỰ 

KIẾN THI
HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

11/8/2017

Anh văn 1 Không



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1 Quản trị kinh doanh
Vi mô,

NL thống kê

K9N2 

QT+KT
30 3 45 10 304 S+C 34,35 5,6,11,12,13/8/2017

8h-9h30

20/8/2017
Nguyễn Thị Thu Hường TS

2

Tài chính doanh 

nghiệp

(Quản trị tài chính)

LTTCTT
K9 N2

KT+QT
30 3 45 10 304 S+C 28,29 15,16,22,23/7/2017

10h-11h30

20/8/2018
Ngô Ánh Nguyệt TS

3 Kiểm toán căn bản
Kế toán 

1,2,3

K9

N2 KT
15 3 45 10 303 S+C 27, 30 9,28,29,30,31/7/2017 Trương Thị Hồng Phương Th/s

4 Quản trị công nghệ QTKD
K9

N2 QT
15 2 30 7 304 S+C 27,30 9,29,30,31/7/2017 GVC Vũ Xuân Ngạn GVC

K9N2- Chính quy 

 Kỳ phụ 2017

13h-14h30

20/8/2017

Hà Nội, ngày   8    tháng    6   năm 2017

PHÒNG 

HỌC

BUỔI 

HỌC

THỜI GIAN HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ- NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 06/08/2017)

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

STT
Mã 

MH

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

HỌC 

VỊ
Ghi chú

Điều kiện 

tiên quyết
DỰ KIẾN THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊNTÊN MÔN HỌC LỚP 

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC

SỐ GIỜ 

KH
SỐ 

BU

ỔI



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế

K10

KT+QT
không

25+            

28
2 30 7 304 S+C

Thứ

7,CN
29 1,2,8/7/2017

8h-9h30

19/8/2017
Tô Đức Hạnh 

PGS

TS

2
Lý thuyết xác suất 

thống kê toán

K10

KT+QT
không

25+

107
3 45 10 304 S+C

Thứ

7,CN

31,

32,

33

15,16,22,23,29/7/20

17

10h-11h30

19/8/2017
Nguyễn Thị Mỹ Hằng Th/s

3
Lý thuyết tài chính tiền 

tệ

K10

KT+QT
ĐS,GT

25+

77
3 45 10 304 S+C

Thứ

7,CN

34,

35

30/7/2017

5,6,12,13/8/2017

13h-14h30

19/8/2017
Hoàng Đình Minh TS

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

K10 N2 - Chính quy

Kỳ phụ 2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ PHỤ- NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 06/08/2017)

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

HỌ TÊN GIẢNG 

VIÊN
HỌC VỊ Ghi chú

Hà Nội, ngày   18    tháng     5   năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

SỐ 

BUỔI

PHÒNG 

HỌC

BUỔI 

HỌC

NGÀY 

HỌC

THỜI GIAN HỌC
DỰ KIẾN 

THI

SỐ GIỜ 

KH
Điều 

kiện 

tiên 

quyết

STT
Mã 

MH
TÊN MÔN HỌC LỚP 

SĨ

 SỐ

SỐ 

TC



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 
CĐ-ĐH TC - ĐH

1
Phân tích báo cáo tài 

chính
3 HNLT1 80 45 10

Hội trường A 

CS1
S +C

Thứ

7+CN
24

15,16/4/2017

14/5/2017; 

17,18/6/2017

8h-9h30

30/9/2017
Nguyễn Thị Lan Anh Th/s 80 x x

2 Kiểm toán căn bản 3 HNLT1 80 45 10
Hội trường A 

CS1
S +C

Thứ

7+CN

19, 

20, 21
6,7,20,21,27/5/2017

10h-11h30

30/9/2017
Trương Thị Hồng Phương r Th/s 80 x x

3
Kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
2 HNLT1 80 30 7

Hội trường A 

CS1
S +C

Thứ

7+CN

21, 

22, 23
28/5; 3,4,10/6/2017

13h-14h30

30/9/2017
Nguyễn Thị Hương Th/s 80 x x

4 Kế toán thuế 2 HNLT1 80 30 7
Hội trường A 

CS1
S +C

Thứ

7+CN
27, 28 8,9,15,16/7/2017

8h-9h30

1/10/2017
Nguyễn Thanh Trang TS 80 x x

5
Chuẩn mực kế toán 

Việt Nam
3 HNLT1 80 45 10

Hội trường A 

CS1
S +C

Thứ

7+CN

29, 30, 

31

22,23,29,30/7/2017

5/8/2017

10h-11h30

1/10/2017
Bùi Thị Ngọc TS 80 x x

6 Đề án môn học 2 HNLT1 80 5 60 1
Hội trường A 

CS1
S

Thứ

7
27 Chiều 8/7/2017

8h - 12h

6/8/2017
Nguyễn Thanh Trang TS 80 x x

7 Thực tập tốt nghiệp 5 HNLT1 63 5 125 1
Hội trường A 

CS1
C

Thứ

CN
31 8/6/2017 29/10/2017 Nguyễn Thị Thu Thủy Th/s 63 x

8
Tin học ứng dụng

 trong kế toán
2 HNLT1 80 30 7

193 Vĩnh 

Hưng Hà Nội
S +C

Thứ

7+CN

34, 36

37, 38

27/8/2017

9,10,16,17,23/9/2017

8h - 11h

24/9/2017
Vũ Thị Việt Thanh Th/s 80 x x

Tổng 22

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

DỰ KIẾN 

THI
HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ

Sĩ số 

thực 

học

LỚP PHẢI HỌC

Hà Nội, ngày   7    tháng     6  năm 2017

SỐ GIỜ KH
SỐ 

BUỔI

PHÒNG 

HỌC

BUỔI

 HỌC

NGÀY

 HỌC

THỜI GIAN HỌC

KT LT 01 - Chính quy

Học kỳ 3

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 03 - NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 1/10/2017 )

Địa điểm học tập: Viện Đại học Mở Hà Nội

ST

T

Mã 

MH
TÊN MÔN HỌC

SỐ 

TC
Lớp Sĩ số 



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1
Phân tích báo cáo tài 

chính
SLLT1 63 4 40 8 S+C

Thứ

7,CN
32 10,11,12,13/8/2017

8h-9h30

18/11/2017

Nguyễn Thị Lan Anh
Th/s 60

2
Tổ chức công tác

 kế toán
SLLT1 63 3 30 6 S+C

Thứ

7,CN
34 25,26,27/8/2017

10h-11h30

18/11/2017

Nguyễn Thị Lan Anh
Th/s 60

3 Ngân hàng thương mại SLLT1 63 4 40 8 S+C
Thứ

7,CN
37 14,15,16,17/9/2017

8h-9h30

18/11/2017

Th/s Nguyễn Thị Liên 
Th/s 60

4
Tiếng Anh kế toán 

chuyên ngành 2
SLLT1 63 5 50 10 S+C

Thứ

7,CN
38 20,21,22,23,24/9/2017

15h-16h30

18/11/2017

Nguyễn Ngân Trâm
Th/s 60

5
Tin học ứng dụng 

trong kế toán
SLLT1 63 3 30 6 S+C

Thứ

7,CN
41 13,14,15/10/2017 15/10/2017

Vũ Thị Việt Thanh 
Th/s 60

KT LT 01 - Sơn La

Học kỳ 05

HỌC 

VỊ

Sĩ số 

thực 

học

Hà Nội, ngày 12  tháng 6  năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 5
(Từ ngày 10/08/2017 đến18/11/2017)

Địa điểm học tập: Trung tâm GDTX Sơn La

STT
Mã 

MH

SĨ

 SỐ

SỐ 

HT

SỐ GIỜ KH SỐ 

BUỔI

Nguyễn Văn Hải

TÊN MÔN HỌC LỚP 

TS Nguyễn Tiến Hùng

PHÒNG 

HỌC

BUỔI 

HỌC

NGÀY 

HỌC

THỜI GIAN HỌC
DỰ KIẾN THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN



VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA KINH TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH TUẦN NGÀY 

1 Kinh tế vĩ mô NBLT1 42 4 40 8 S-C
T7,C

N
19, 23

13,14/5/2017

10,11/6/2017

8h-9h30

23/9/2017
Nguyễn Thị Thu Hường TS 39

2 Marketing căn bản NBLT1 42 4 40 8 S-C
T7,C

N
20, 21 20,21,27,28/5/2017

10h-11h30

23/9/2017
Tăng Thị Hằng Th/s 39

3 Luật kinh doanh NBLT1 42 4 40 8 S-C
T7,C

N
18, 22

6,7/5/2017

3,4/6/2017

13h-14h30

23/9/2017
Trương Công Lý Th/s 39

4 Quản trị kinh doanh NBLT1 42 4 40 8 S-C
T7,C

N
24, 27

17,18/6/2017

8,9/7/2017

15h - 16h30

23/9/2017
Lê Thị Hằng TS 39

5
Kế toán tài chính phần 

1
NBLT1 42 3 30 6 S-C

T7,C

N
28, 29 15,16,22/7/2017

8h-9h30

24/9/2017
Nguyễn Thị Thu Thủy Th/s 39

6
Kế toán tài chính phần 

2
NBLT1 42 3 30 6 S-C

T7,C

N
29, 30 23,29,30/7/2017

10h-11h30

24/9/2017
Nguyễn Thị Thu Thủy Th/s 39

7 Định giá tài sản NBLT1 42 3 30 6 S-C
T7,C

N
31, 32 5,6,12/8/2017

13h-14h30

24/9/2017
Ngô Ánh Nguyệt Th/s 39

8
Tin học ứng dụng trong 

kế toán
NBLT1 42 3 30 6 S-C

T7,C

N
33, 34 19,20,26/8/2017 27/8/2017 Vũ Thị Việt Thanh Th/s 39

KT LT 01 - Ninh Bình

Học kỳ 03

HỌC VỊ

Sĩ số 

thực 

học

Hà Nội, ngày   10    tháng     05   năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 03 - NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 24/9/2017 )

Địa điểm học tập: Trường TC KTKT và Tại chức Ninh Bình

STT
Mã 

MH

SĨ

 SỐ

SỐ 

HT

SỐ GIỜ KH
SỐ 

BUỔI

Nguyễn Văn Hải

TÊN MÔN HỌC LỚP 

TS Nguyễn Tiến Hùng

PHÒNG 

HỌC

BUỔI 

HỌC

NGÀY 

HỌC

THỜI GIAN HỌC

DỰ KIẾN THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN


